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Tham khảo thêm: 

• Top bài văn tả con vật mà em yêu thích lớp 4 (siêu hay) 
• Giải toán lớp 4 trang 149 bài luyện tập chi tiết nhất 
• Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Lớp 4 trang 157  

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 4 MÔN TOÁN NĂM 2021 - ĐỀ 
SỐ 2 

PHẦN I: Trắc nghiệm (6 điểm) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Giá trị chữ số 4 trong số 240 853 là: (M1) 

A. 4 
B. 40 
C. 40853 
D. 40 000 

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 10/35 = .../7là : (M1) 

A. 1 
B. 2 
C. 5 
D. 50 

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 giờ 25 phút = … phút là: (M1) 

A. 205 
B. 325 
C. 55 
D. 3025 

Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 6 m2 25 cm2 = … cm2 là: (M2) 

A. 625 
B. 6 025 
C. 60 025 
D. 600 025 

Câu 5. Bốn giờ bằng một phần mấy của một ngày? (M1) 

A. 1/4 ngày 
B. 1/12 ngày 
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C. 1/6 ngày 
D. 1/3 ngày 

Câu 6. Phân số nào lớn hơn 1 là: (M1) 

A. 5/7 
B. 5/5 
C. 7/5 
D. 7/7 

Câu 7. Hình bình hành có diện tích là 30 dm2. Biết độ dài đáy là 6dm.Tính đường cao của 
hình bình hành đó. (M2) 

A. 24 dm 
B. 5 dm 
C . 180 dm 
D. 5 dm2 

Câu 8: Phân số 2/3 bằng phân số nào dưới đây: (M1) 

A. 10/15 
B. 4/5 
C. 20/18 
D. 15/45 

Câu 9: Trung bình cộng của 5 số là 15. Tổng của 5 số đó là: (M3) 

A. 70 
B. 75 
C. 92 
D. 90 

Câu 10: Trên bản đồ tỷ lệ 1 : 200, chiều rộng phòng học của lớp em đo được 3cm. Hỏi chiều 
rộng thật của phòng học đó là mấy mét? (M2) 

A. 9m 
B. 4m 
C. 8m 
D. 6m 

Câu 11. Trong các phân số sau, phân số tối giản là: (M1) 

A. 12/6 
B. 2/6 
C. 3/6 
D. 41/6 

Câu 12. Chữ số cần điền vào ô trống để 13 chia hết cho cả 3 và 5 là (M1) 
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A. 5 

B. 2 

C. 0 

D. 8 

II. Phần tự luận: 4 điểm 

1. Tính: (2 đ) (M3) 

3/5 + 2/7 = ........................................................ 

11/12 - 3/4 = ..................................................... 

Câu 2. Tìm x (1 điểm) (M2) 

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính 
diện tích của mảnh đất đó. (1 điểm) (M4) 

Bài giải 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 4 năm 2021 - Đề số 2 

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm) 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 
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Đáp án D B A C C C B A B D D A 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Tính (M3) (2 điểm) 

3/5 + 2/7 = 21/35 + 10/35 = 31/35 

11/12 - 3/4 = 11/12 - 9/12 = 2/9 = 1/6 

Câu 2. Tìm x (1 điểm) (M2) 

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354 

x = 7999 + 2008 x = 215354 - 56789 

x = 10007 x = 158565 

Câu 3. (1 điểm) 

Bài giải 

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 

20 x = 8 (m) 

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 

20 x 8 = 160 (m2) 

Đáp số: 160 m2 

 


